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KẾ HOẠCH BÀI DẠY CHUYÊN ĐỀ CẤP TRƯỜNG 
ĐẠO ĐỨC
BÀI 7: Phòng, tránh xâm hại (Tiết 3)
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
1. Kiến thức kĩ năng:
- Củng cố được những biểu hiện bị xâm hại, vì sao phải phòng, tránh xâm hại.
- Nhận diện được các nguy cơ dẫn đến bị xâm hại.
- Tìm hiểu một số cách để phòng, tránh xâm hại.
- Tìm hiểu cách ứng phó khi có nguy cơ bị xâm hại.
2. Năng lực:
- Năng lực tự chủ và tự học: Tự giác, chủ động tìm hiểu một số nguy cơ và cách phòng, tránh bị xâm hại, cách ứng phó khi có nguy cơ bị xâm hại.
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Hiểu được chuẩn mực đạo đức trong bài, biết vận dụng để giải quyết tình huống và vận dụng vào thực tế.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Tích cực hợp tác nhóm với bạn để thực hiện  nhiệm vụ học tập; tự tin chia sẻ ý kiến trong nhóm và trước lớp.
- Năng lực điều chỉnh hành vi và phát triển bản thân thông qua việc biết phòng tránh xâm hại cho bản thân.
3. Phẩm chất:
- Phẩm chất nhân ái: Có ý thức giúp đỡ lẫn nhau trong hoạt động nhóm để hoàn thành nhiệm vụ.
- Phẩm chất chăm chỉ: Có ý thức tự giác học tập, ham học hỏi và tích cực chia sẻ. 
- Phẩm chất trung thực & trách nhiệm: Biết lắng nghe và học tập nghiêm túc; mạnh dạn nói lên ý kiến của mình để phòng, tránh xâm hại hiệu quả; biết quý trọng bản thân, biết chủ động phòng, tránh và chống lại các hành vi xâm hại trẻ em.
4. Tích hợp kĩ năng công dân số:
- Tìm kiếm được các dữ liệu và biết lựa chọn dữ liệu, thông tin và nội dung trong môi trường số.
- Phân biệt các cách đơn giản để tránh các nguy cơ về sức khỏe và các mối đe dọa đối với sức khỏe thể chất và tinh thần khi sử dụng công nghệ kỹ thuật số.
- Lựa chọn những cách hữu hiệu để bảo vệ bản thân khỏi những nguy hiểm có thể xảy ra trong môi trường kỹ thuật số.
- Chia sẻ dữ liệu, thông tin và nội dung số với người khác thông qua các công nghệ số phù hợp.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
1. Giáo viên
- Ứng dụng CNTT: Power Point, Clip về việc xâm hại trẻ em trên không gian mạng.
- Đồ dùng dạy học khác: Phiếu học tập, thẻ chữ
2. Học sinh
- Dụng cụ học tập: Điện thoại hoặc (Ipad, laptop) có kết nối mạng internet.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Mở đầu (2-3’)
	

	*Mục tiêu:
	

	- Tạo không khí vui vẻ, phấn khởi trước giờ học.
- Thông qua khởi động, giáo viên kết nối tiết học trước với tiết học sau để thu hút học sinh tập trung. 
- Tạo tâm thế, hứng thú học tập cho HS.

	*Cách tiến hành:
	

	- Cho HS hát kết hợp vận động phụ họa bài "Tự bảo vệ mình nhé" (Sáng tác: Nguyễn Văn Chung).
	- Hát, vận động theo bài hát.


	+ Nội dung bài hát vừa rồi nói về điều gì?
	+ Nội dung bài hát nói về các cách để bảo bệ bản thân khỏi bị xâm hại.

	+ Qua bài hát, em biết có những cách nào để bảo vệ bản thân?
	-  Không đến nơi vắng người.
- Không ở riêng với người lạ.
- Không để người khác nhìn và chạm vào các vùng đồ bơi của mình trừ cha mẹ.
- Hãy nói “không” nếu lo sợ và kể cho bố mẹ nghe.
- Hãy tránh xa những người không tốt. 
-…

	- Nhận xét, tuyên dương.
	

	- Dẫn dắt vào bài mới.
	

	- Ghi tên bài.
	- Ghi vở bài học, mở SGK

	2. Khám phá (25-26’)
	

	Hoạt động 1: Tìm hiểu một số cách phòng, tránh xâm hại trẻ em
	

	a) Nhận diện các nguy cơ bị xâm hại (8-9’)
	

	*Mục tiêu:
	

	- Nhận diện được một số nguy cơ bị xâm hại.
- Tìm kiếm được các dữ liệu và biết lựa chọn dữ liệu, thông tin và nội dung trong môi trường số.
- Phân biệt các cách đơn giản để tránh các nguy cơ về sức khỏe và các mối đe dọa đối với sức khỏe thể chất và tinh thần khi sử dụng công nghệ kỹ thuật số.

	*Cách tiến hành:
	

	- Giao việc: Mời các em cùng quan sát các clip sau.
	- Quan sát clip.

	- Đọc yêu cầu thảo luận!
MH: Thảo luận nhóm 4:
 - Nêu các tình huống có nguy cơ bị xâm hại trong các bức tranh.
- Giải thích vì sao.
	- 1HS đọc yêu cầu.

	- Thời gian 2 phút bắt đầu.

	- Cá nhân: Suy nghĩ, ghi câu trả lời vào nháp (1 phút).
- Nhóm 4: Chia sẻ, thống nhất, hoàn thiện PHT của nhóm.

	- Em có nhận xét gì về HĐ thảo luận của nhóm mình?
	- Đại diện nhóm tự nhận xét.

	- Nhận xét HĐ thảo luận.
	

	- Mời đại diện các nhóm trình bày.
	- Mỗi nhóm trình bày 1 tình huống.

	
	*Dự kiến:

	
	Nhóm 1: Tình huống có nguy cơ bị xâm hại trong bức tranh 1 là đi xe cùng người lạ.  Bạn nữ không quen người đàn ông đó nhưng lại có ý định đi nhờ xe. Điều này rất nguy hiểm. Bạn nam có thể sẽ bị xâm hại về thể chất hoặc tình dục. Cụ thể: bị bắt cóc, đánh đập,.... 

	* Dự kiến trao đổi:
	

	+ Vì sao nhóm bạn cho rằng, đi xe cùng người lạ có thể sẽ bị xâm hại?

	- Vì một người không quen biết mình mà gạ cho đi nhờ xe thì chắc chắn vì mục đích xấu, hơn nữa khi ngồi trên xe của người lại, người này sẽ chở bạn ấy đi bất cứ nơi nào để hãm hại và bạn ấy sẽ rất khó trốn thoát.

	
	Nhóm 2: Tình huống có nguy cơ bị xâm hại ở tranh 2 là nhận quà từ người lạ. Bạn nam không quen người phụ nữ đó nhưng lại thích thú khi được tặng quà, một người không quen biết mà tặng quà cho mình phần lớn là mục đích xấu. Trong trường hợp này, bạn nam có thể sẽ bị xâm hại: Bị bỏ thuốc mê, bắt cóc, đánh đập, dụ dỗ làm việc xấu,..

	
	Nhóm 3: Tình huống có nguy cơ bị xâm hại ở tranh 3 là Mở cửa cho người lạ vào nhà. Ở tình huống này, nếu bạn nữ mở cửa cho người lạ vào thì sẽ có nguy cơ bị xâm hại về thể chất, về tình dục, …

	+ Dựa vào đâu bạn cho rằng, trong tình huống này bạn nữ có thể sẽ bị xâm hại?
	- Bạn nữ không quen người này mà người này lại muốn vào nhà là có ý đồ xấu, hơn nữa nhìn cách ăn mặc, điệu bộ, nụ cười của người này trông rất đáng sợ.

	
	Nhóm 4: Ở tình huống này bạn nam có nguy cơ bị xâm hại nếu gặp phải kẻ xấu vì bạn đi một mình nơi tối tăm, vắng vẻ. Cụ thể: bắt cóc hoặc tấn công, cướp tài sản,…

	+ Vậy theo bạn, tình huống có nguy cơ bị xâm hại trong bức tranh 4 là gì?
	- Đi một mình nơi vắng vẻ.

	- Nhận xét.
	

	- Vậy tình huống có nguy cơ dẫn đến bị xâm hại trong 4 bức tranh trong bài là gì? (Hiệu ứng MH)
	- Đi xe cùng người lạ.
- Nhận quà từ người lạ.
- Mở cửa cho người lạ vào nhà.
- Đi một mình nơi tối tăm, vắng vẻ.

	- Ngoài những tình huống trên, trong thực tế còn rất nhiều những tình huống khác cũng có nguy cơ dẫn đến bị xâm hại. Đó là những tình huống nào, chúng ta cùng đến với câu hỏi tiếp theo. Mời 1 bạn đọc câu hỏi thứ hai.
	

	MH: Hãy nêu thêm các tình huống có nguy cơ bị xâm hại khác mà em biết?
	

	- Về nội dung này, tiết trước cô đã giao cho các nhóm về nhà tự nghiên cứu, tìm hiểu và có báo cáo bằng sản phẩm. Sau đây, mời các nhóm lên chia sẻ.
	


*Dự kiến:

	
	- Đại diện nhóm báo cáo.

	
	Nhóm 1: PowerPoint tranh ảnh tình huống có nguy cơ bị xâm hại.

	
	Nhóm 2: Bảng nhóm

	
	Nhóm 3:

	
	- Clip 1 tình huống trẻ em có nguy cơ bị xâm hại từ chính những người mình quen biết. 

	- Em tìm hiểu những nguy cơ xâm hại này nhờ đâu?
	- Tìm hiểu thông qua đọc sách, báo.
- Tìm hiểu thông qua lời kể và chia sẻ của bố mẹ.
- Tìm hiểu thông qua việc đọc các trang báo điện tử chính thống. 
- …qua việc xem một số phóng sự trên kênh VTV1 của Đài truyền hình Việt Nam.
-… 

	- Nhận xét, khen các nhóm đã tích cực tìm kiếm thông tin cho bài học từ nhiều nguồn tài liệu khác nhau. Tuy nhiên, khi truy cập vào các trang mạng để tìm kiếm thông tin cần có sự chọn lọc và tìm kiếm thông tin ở những trang wes chính thống trên nền tảng số để đảm bảo thông tin chính xác (Thường bắt đầu bằng https và có kí hiệu “://”. Khi truy cập vào các trang wes này không yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân,…).
	

	- Nhận xét, kết luận: Có nhiều nguy cơ dẫn đến bị xâm hại. Xâm hại không chỉ diễn ra trong môi trường học đường, môi trường gia đình, ngoài xã hội mà còn cả trên môi trường mạng. Đặc biệt trong thời đại công nghệ số như hiện nay, việc sử dụng internet ngày càng rất phổ biến nên các nguy cơ bị xâm hại trên môi trường mạng diễn ra ngày càng nhiều và nghiêm trọng đặc biệt đối với lứa tuổi học sinh. (Chiếu clip).
- > Cần tỉnh táo nhận diện được những nguy cơ đó để phòng tránh khỏi bị xâm hại……
	- Xem clip.


	b)Tìm hiểu cách phòng, tránh bị xâm hại (7- 8’)
	

	*Mục tiêu:
	

	- Nêu được một số cách phòng, tránh khi có nguy cơ bị xâm hại.
- Chia sẻ dữ liệu, thông tin và nội dung số với người khác thông qua các công nghệ số phù hợp.
- Lựa chọn những cách hữu hiệu để bảo vệ bản thân khỏi những nguy hiểm có thể xảy ra trong môi trường kỹ thuật số.

	* Cách tiến hành:
	

	- MH yêu cầu: Em hãy nêu cách phòng, tránh bị xâm hại trong các bức tranh trên
	- 1HS đọc to yêu cầu.

	- Giao việc: Quét mã QR trên MH để thực hiện yêu cầu bài tập trong phiếu.
	- HS làm bài trên PHT trực tuyến.

	- Nhận xét kết quả bài làm của HS.
	

	*Tranh 1:
	

	+ Ở tranh 1, Vì sao em chọn phương án 2?
	- Cả 4 phương án đều là từ chối không đi nhưng cách từ chối này là hiệu quả nhất vì vừa thể hiện thái độ lịch sự, vừa thể hiện sự kiên quyết khiến người lạ này không dụ dỗ mình nữa. 

	*Tranh 2:
	

	+ Cách phòng, tránh xâm hại hiệu quả nhất ở tranh 2 là gì?
	- Giữ khoảng cách an toàn, từ chối không nhận quà.

	+ Tại sao em không chọn phương án 1?
	- Cũng là từ chối nhận quà nhưng cách từ chối này chưa hiệu quả vì nếu đứng hỏi chuyện người đó có thể sẽ bị người đó dụ dỗ và bỏ thuốc mê và bắt cóc mình.

	*Tranh 3:
	

	+ Vì sao em chọn phương án “Không mở cửa, gọi điện cho bố mẹ?
	- Vì trong trường hợp này, không mở cửa thì người lạ sẽ không vào nhà để tấn công mình được. Gọi điện cho bố mẹ để bố mẹ biết mình đang gặp nguy hiểm và sẽ giúp mình. 

	*Tranh 4:
	

	+ Tại sao em phải luôn đi cùng người thân qua nơi vắng vẻ?
	- Vì những người xấu thường chọn chỗ vắng vẻ để xâm hại. Người thân đi cùng sẽ luôn bảo vệ, giúp đỡ mình.

	- Các em đã biết được một số cách để phòng, tránh xâm hại. Ngoài ra, em còn biết những cách phòng, tránh xâm hại nào nữa-> Câu hỏi 2.
	

	+ Hãy nêu thêm cách phòng, tránh bị xâm hại khác mà em biết.
	1 HS đọc

	- Nội dung này tiết trước cô cũng giao về nhà các nhóm chuẩn bị trước. 
	

	- Mời đại diện nhóm trình bày.
	- Đại diện nhóm báo cáo. 
Nhóm 1: Sơ đồ tư duy
Nhóm 2: Powerpoint
...

	
	+ Không cho người khác chạm vào vùng nhạy cảm.
+ Không chạm vào vùng nhạy cảm của người khác.
+ Không bắt chuyện với người lạ.
+ Không đưa quá nhiều hình ảnh, thông tin cá nhân lên mạng.
+ Không kết bạn, nói chuyện với người lạ trên mạng.
+ Không truy cập vào những trang web có nội dung không lành mạnh.
+…

	+ Vì sao không nên kết bạn, nói chuyện với người lạ trên mạng?
	- Vì kết bạn, nói chuyện với người lạ dễ bị lừa đảo; bị đánh cắp thông tin cá nhân; dụ dỗ, lôi kéo làm việc xấu,…

	- Nhận xét, tuyên dương.
	

	- Chốt: Cần lưu ý thực hiện tốt các cách phòng, tránh xâm hại để tự bảo vệ mình
	

	c) Tìm hiểu cách ứng phó khi có nguy cơ bị xâm hại (8-9’)
	

	*Mục tiêu:
	

	- HS biết được một số cách ứng phó hiệu quả khi có nguy cơ bị xâm hại

	* Cách tiến hành:
	

	- Hãy quan sát 4 bức tranh trong SGK/52 và thực hiện yêu cầu:
	- 1HS đọc yêu cầu thảo luận.

	Thảo luận nhóm đôi: 
- Nêu cách ứng phó khi có nguy cơ bị xâm hại trong mỗi bức tranh.
	- 1HS đọc to yêu cầu.

	- Thời gian 2 phút.
	+ Cá nhân: Quan sát, mô tả nội dung từng tranh. 

	 
	+ Nhóm đôi: Thảo luận, thống nhất, ghi kết quả vào PHT.

	- Mời đại diện nhóm trình bày.
	- Đại diện nhóm trình bày (Mỗi nhóm 1 tranh), nhóm khác nhận xét, chia sẻ.

	
	*Dự kiến:

	Tranh 1: 
	- Nhóm 1: Bạn nam thấy người đàn ông đó có vẻ nguy hiểm nên bạn đã vội vã tránh xa để tránh được nguy cơ bị xâm hại.

	*Dự kiến trao đổi:
	

	+ Theo bạn, người bạn nam gặp người đàn ông  có gì khác thường?
	- Có thể là người say rượu, nghiện ma túy, thần kinh không ổn định,…

	Tranh 2:
	- Nhóm 2: Khi bị người lạ mặt đến gần, bạn nữ đã vừa chạy vừa hét to để kêu cứu.

	+ Theo bạn, trong tình huống này, tại sao bạn nữ phải hét to, kêu cứu?
	-  Để gây sự chú ý cho mọi người xung quanh để được giúp đỡ, tránh bị xâm hại.

	Tranh 3:
	- Nhóm 3: Khi bị mẹ mắng vô cớ, bạn nữ đã chia sẻ với cô giáo, nhờ cô giúp đỡ. 

	+ Theo bạn, việc bạn nữ chia sẻ với cô giáo sẽ có lợi gì?
	- Khi được cô giáo chia sẻ, động viên, tư vấn về tâm lí, bạn nữ sẽ đỡ buồn hơn.

	Tranh 4: 
	Nhóm 4: Khi bị các bạn cô lập, xa lánh, bạn nữ đã cùng mẹ đến phòng tư vấn tâm lí học đường. Việc làm này giúp bạn tránh được nguy cơ bị tổn thương về tâm lí.

	- Phòng tư vấn tâm lí học đường là nơi có các chuyên gia tâm lí. Họ sẽ góp phần tháo gỡ những vướng mắc, khó khăn về tâm lí trong quá trình học tập và các vấn đề khác để HS cảm thấy thoải mái, dễ chịu, giảm căng thẳng. Nếu các em có nguy cơ bị xâm hại, hãy mạnh dạn chia sẻ với ông bà, cha mẹ, thầy cô…
	

	+ Ngoài ra, còn có cách ứng phó nào khác khi có nguy cơ bị xâm hại?

	+ Tìm cách chạy trốn khi bị xâm hại 
+ Ghi nhớ số điện thoại của cha mẹ, số điện thoại khẩn cấp để sử dụng trong trường hợp nguy hiểm
+ Báo ngay cho người thân khi bị đe doạ.
+Không quá tỏ ra sợ hãi, lo lắng khi bị đe doạ hoặc làm tổn thương.
+ Nếu có kẻ xấu đe dọa phải giữ bí mật thì cần thông báo cho cha mẹ và người thân biết.
+…

	- Nhận xét, chốt: Khi có nguy cơ bị xâm hại, cần bình tĩnh lựa chọn cách ứng phó phù hợp.
	

	3. Luyện tập
	

	Bài tập 3: Em chọn cách ứng phó nào dưới đây nếu gặp nguy cơ có nguy cơ bị xâm hại (5-6’)
	

	*Mục tiêu:
	

	- Củng cố kiến thức, rèn luyện kĩ năng ứng phó hiệu quả khi có nguy cơ xâm hại

	* Cách tiến hành
	

	- Yêu cầu HS đọc yêu cầu bài tập
	- 1HS đọc.

	- Đọc các cách ứng phó trong bài.
	- 1HS đọc.

	- Yêu cầu HS thảo luận nhóm đôi.
	- Thảo luận nhóm đôi.

	- Trò chơi “Tiếp sức”.
	

	+ Cách chơi: Chia lớp thành 2 đội, mỗi đội có 4 bạn. GV phát cho mỗi đội 8 tấm bìa có ghi nội dung như SGK. Nhiệm vụ của mỗi đội là xếp những tấm bìa thành 2 nhóm tương ứng với phương án trả lời Chọn và Không chọn.
	- HS chơi trò chơi.

	- Nhận xét, tổng kết, tuyên dương đội thắng.
	- Tự chia sẻ, hỏi đáp nhau, nêu ý kiến phản biện (nếu có)

	+ Tại sao em chọn cách ứng phó c, h, i?
	- HS giải thích từng tình huống.

	+ Tại sao em không chọn cách ứng phó a?
	- Khi gặp nguy cơ bị xâm hại nếu run sợ, khóc lóc thì sẽ không đủ tỉnh táo để tìm được cách ứng xử phù hợp

	+ Tại sao em không chọn cách ứng phó e?
	- Vì nếu chịu đựng hành vi xâm hại sẽ khiến cho kẻ xấu sẽ tiếp tục xâm hại....

	- Khi gặp nguy cơ bị xâm hại, em cần ứng phó thế nào?
	- Hít thở sâu để lấy lại bình tĩnh và tìm cách ứng phó.
- Nói với người xâm hại rằng mình sẽ mách bố mẹ.
- Chống lại.
- Kêu lớn để người khác biết và giúp đỡ.
- Kể cho người thân về tình huống em gặp phải.
- Gọi cho Tổng đài Quốc gia Bảo vệ Trẻ em 111.

	- Nhận xét, kết luận.
	

	3. Vận dụng (1-2’)
	

	*Mục tiêu:
	

	- Củng cố nội dung bài học.
- Tạo không khí vui vẻ, lưu luyến sau giờ học.
- Vận dụng kĩ năng đã học vào thực tế để tự bảo vệ mình.

	+ Tiết học đã để lại trong em cảm xúc gì?
	- 3-4 HS nêu

	- Nhận xét tiết học. 
	

	- Dặn dò.
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